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STT
	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	I. TRƯỜNG HỢP ĐẠT YÊU CẦU KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	1. 
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	Phan Văn Hải
	11816
	x
	
	03/10/1967
	Phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra


	2. 
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	Nguyễn Hữu Đức
	11817
	x
	
	03/4/1955
	Phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	3. 
	Bình Dương
	Lê Anh Đức
	11818
	x
	
	26/10/1982
	Phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	4. 
	Gia Lai
	Trần Văn Minh
	11819
	x
	
	10/9/1964
	Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	5. 
	Hà Nội
	Đào Thị Lệ Thu
	11820
	
	x
	15/7/1986
	Phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	6. 
	Hà Nội
	Nguyễn Tuấn Anh
	11821
	x
	
	02/9/1986
	Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	7. 
	Hà Nội
	Phạm Thị Thúy Anh
	11822
	
	x
	01/11/1988
	Phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	8. 
	Hà Nội
	Lê Duy Hà
	11823
	x
	
	23/7/1983
	Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	9. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Trâm
	11824
	
	x
	27/11/1987
	Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	10. 
	Hà Nội
	Vũ Bảo Ngọc
	11825
	x
	
	02/02/1985
	Phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	11. 
	Hà Nội
	Trần Phương Anh
	11826
	
	x
	12/8/1989
	Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	12. 
	Hà Nội
	Đào Trung Kiên
	11827
	x
	
	19/11/1976
	Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	13. 
	Hà Nội
	Hoàng Tuấn Anh
	11828
	x
	
	01/11/1989
	Xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	14. 
	Hà Nội
	Lê Quang Minh
	11829
	x
	
	13/12/1989
	Phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	15. 
	Hà Nội
	Đỗ Anh Tâm
	11830
	
	x
	27/9/1972
	Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	16. 
	Hà Nội
	Hoàng Tuấn Anh
	11831
	x
	
	20/02/1987
	Phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	17. 
	Hà Nội
	Nguyễn Văn Mớ
	11832
	x
	
	10/5/1985
	Xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	18. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Lan
	11833
	
	x
	31/10/1989
	Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	19. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	11834
	
	x
	14/6/1986
	Xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	20. 
	Hà Nội
	Bùi Thị Thu Hiền
	11835
	
	x
	24/10/1988
	Xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	21. 
	Hà Nội
	Trần Thị Lan Anh
	11836
	
	x
	09/01/1980
	Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	22. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	11837
	
	x
	10/3/1989
	Xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	23. 
	Hưng Yên
	Nguyễn Hữu Thực
	11838
	x
	
	15/5/1976
	Xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	24. 
	Phú Thọ
	Trịnh Mạnh Quỳnh
	11839
	x
	
	21/4/1989
	Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	25. 
	Quảng Ninh
	Trần Hoàng Cẩm Vân
	11840
	
	x
	04/7/1988
	Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	II. TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN ĐÀO TẠO VÀ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	26. 
	Bắc Giang
	Vũ Bá Chủ
	11841
	x
	
	10/8/1954
	Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Đã là thẩm phán

	27. 
	Bình Thuận
	Phạm Thị Hà Lương
	11842
	
	x
	31/7/1960
	Phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Đã là kiểm sát viên

	28. 
	Cần Thơ
	Dương Thị Thu Hà
	11843
	
	x
	02/6/1960
	Phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đã là thẩm phán

	29. 
	Phú Thọ
	Nguyễn Trọng Bình 
	11844
	x
	
	15/3/1955
	Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Đã là thẩm phán

	30. 
	Đà Nẵng
	Hoàng Minh Thu
	11845
	x
	
	16/6/1957
	Phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
	Đã là thẩm phán

	31. 
	Đồng Nai
	Lê Kim Trang
	11846
	
	x
	13/12/1959
	Phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đã là kiểm sát viên

	32. 
	Đồng Tháp
	Lê Thị Nhanh
	11847
	
	x
	29/4/1960
	Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Đã là thẩm phán

	33. 
	Hà Nội
	Nguyễn Văn Phố
	11848
	x
	
	09/01/1954
	Phường Quỳnh Mai, quận  Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	34. 
	Hà Nội
	Cao Văn Phúc
	11849
	x
	
	20/5/1955
	Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	35. 
	Hà Nội
	Trần Xuân Lâm
	11850
	x
	
	25/6/1955
	Phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	36. 
	Hà Nội
	Nguyễn Mạnh Hùng
	11851
	x
	
	05/3/1955
	Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên;

	37. 
	Hà Nội
	Đỗ Đăng Sáu
	11852
	x
	
	16/4/1955
	Xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	38. 
	Hà Nội
	Trần Thành Công
	11853
	x
	
	16/10/1970
	Phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên trung cấp

	39. 
	Hà Nội
	Vũ Quang Diệu
	11854
	x
	
	07/6/1955
	Phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đã là chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật

	40. 
	Hải Dương
	Phan Thị Thu
	11855
	
	x
	19/4/1960
	Phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Đã là kiểm sát viên

	41. 
	Hải Dương
	Nguyễn Thị Sửu
	11856
	
	x
	13/4/1960
	Phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Đã là thẩm phán

	42. 
	Khánh Hòa
	Trịnh Thị Hòa
	11857
	
	x
	19/5/1960
	Phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đã là thẩm phán

	43. 
	Long An
	Trần Thị Hồng Xuyến
	11858
	
	x
	14/6/1960
	Xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
	Đã là thẩm phán

	44. 
	Nam Định
	Nguyễn Văn Hảo
	11859
	x
	
	25/8/1958
	Phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Đã là Điều tra viên cao cấp

	45. 
	Nghệ An
	Hồ Trung Cung
	11860
	x
	
	20/6/1955
	Phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đã là kiểm sát viên

	46. 
	Quảng Ngãi
	Bùi Văn Việt
	11861
	x
	
	18/6/1954
	Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Đã là kiểm sát viên

	47. 
	Sơn La
	Lò Văn Dịch
	11862
	x
	
	17/3/1956
	Xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
	Đã là kiểm sát viên

	48. 
	Tây Ninh
	Nguyễn Thủy Phúc
	11863
	
	x
	17/3/1960
	Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	Đã là thẩm phán

	49. 
	Bình Thuận
	Phạm Khắc Thọ 
	11864
	x
	
	20/7/1955
	Phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Đã là chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật
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